	CHẤT LƯỢNG GD CKII - NĂM HỌC 2015-2016
STT

Nội dung
Tổng số
Tổng số
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
I
Tổng số HS

293
71
65
36
56
65
II
Số HS  học 2 buổi/ngày
III
Số HS hình thành và phát triển  năng lực
1

Đạt
293= 100%

71= 100%

65 = 100%

36=100%

56= 100%

65= 100%

2

Chưa đạt
IV
Số HS hình thành và phát triển phẩm chất
1

Đạt
293= 100%

71= 100%

65 = 100%

36=100%

56= 100%

65= 100%

2

Chưa đạt
V
Số HS chia theo các môn học và hoạt động GD
1
Tiếng Việt
a

Hoàn thành
293= 100%

71= 100%

65 = 100%

36=100%

56= 100%

65= 100%

b

Chưa hoàn thành
2
Toán
a

Hoàn thành
293= 100%

71= 100%

65 = 100%

36=100%

56= 100%

65= 100%

b

Chưa hoàn thành
3
Khoa  học
a

Hoàn thành
121=100%
56= 100%

65= 100%
b

Chưa hoàn thành
4
Lịch sử-Địa lý
73

a

Hoàn thành
121=100%
56= 100%

65= 100%

b

Chưa hoàn thành
5
Tiếng nước ngoài
a

Hoàn thành
293= 100%

71= 100%

65 = 100%

36=100%

56= 100%

65= 100%

b

Chưa hoàn thành
6
Tin học
a

Hoàn thành
293= 100%

71= 100%

65 = 100%

36=100%

56= 100%

65= 100%

b

Chưa hoàn thành
7
Đạo đức
a

Hoàn thành
293= 100%

71= 100%

65 = 100%

36=100%

56= 100%

65= 100%

b

Chưa hoàn thành
8
Tự nhiên và Xã hội
a

Hoàn thành
172 = 100%
71= 100%

65 = 100%

36=100%

b

Chưa hoàn thành
9
Âm nhạc
a

Hoàn thành
293= 100%

71= 100%

65 = 100%

36=100%

56= 100%

65= 100%

b

Chưa hoàn thành
10
Mĩ thuật
a

Hoàn thành
293= 100%

71= 100%

65 = 100%

36=100%

56= 100%

65= 100%

b

Chưa hoàn thành
11
Thủ công (Kỹ thuật)
a

Hoàn thành
293= 100%

71= 100%

65 = 100%

36=100%

56= 100%

65= 100%

b

Chưa hoàn thành
12
Thể dục
a

Hoàn thành
293= 100%

71= 100%

65 = 100%

36=100%

56= 100%

65= 100%

b

Chưa hoàn thành
c

Chưa hoàn thành

V
Kết quả CKII
59

64

49

73

a
Khen thưởng cấp trường
223 = 76,1%
60 = 84,5%
44 = 67,7%
29 = 80,6%
38 = 67,8%
52 = 80%
b
Khen thưởng cấp trên
15 = 6,7%
2 = 2,8%
2 = 3,1%
2 = 5,6%
1 = 1,8%
8 = 11%
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